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UBND TỈNH KON TUM 

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

THÔNG BÁO CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019  

CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĂN XUÔI, HUYỆN TU MƠ RÔNG 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-QBVPTR ngày        tháng      năm           của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh) 

TT 
Bên cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng 
Thôn 

 Diện tích 

rừng cung 

ứng (ha)  

 Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha)  

 Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha)   

 Số tiền được chi trả 

(đồng)  

[1] [2]  [3]   [4]   [5]   [6]   [7=5x6]  

Tổng cộng (172 hộ gia đình)   1.678,83 1.510,73 
 

1.410.694.764 

I Đã mở tài khoản ngân hàng (166 hộ)   1.623,55 1.460,97 
 

1.364.127.308 

1 A Đức Ba Khen 9,84 8,86 947.427 8.390.412 

2 A Cối Ba Khen 9,83 8,85 947.427 8.381.885 

3 A Duẩn Ba Khen 6,72 6,05 947.427 5.730.038 

4 A Gấp Ba Khen 3,38 3,04 885.086 2.692.432 

5 A Lá Ba Khen 5,38 4,77 947.427 4.515.815 

6 A Lâm Ba Khen 9,96 8,96 947.427 8.492.734 

7 A Mét Ba Khen 9,85 8,87 947.427 8.398.938 

8 A Non Ba Khen 9,44 8,50 947.427 8.049.338 

9 A Ním Ba Khen 9,95 8,96 947.427 8.484.207 

10 A Quỳnh Ba Khen 9,37 8,43 947.427 7.989.650 

11 A Rô Miến Ba Khen 10,00 9,00 947.427 8.526.841 

12 A Tánh Ba Khen 9,46 8,51 947.427 8.066.392 

13 A Tiến Ba Khen 8,99 8,09 947.427 7.665.630 

14 A Tiếng Ba Khen 9,99 8,99 947.427 8.518.314 

15 Y Biểu Ba Khen 9,19 8,27 947.427 7.836.167 
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TT 
Bên cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng 
Thôn 

 Diện tích 

rừng cung 

ứng (ha)  

 Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha)  

 Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha)   

 Số tiền được chi trả 

(đồng)  

[1] [2]  [3]   [4]   [5]   [6]   [7=5x6]  

16 Y Đai Ba Khen 9,88 8,89 947.427 8.424.519 

17 Y Băng Ba Khen 5,86 5,27 947.427 4.996.729 

18 Y Bích Ba Khen 9,92 8,93 947.427 8.458.626 

19 Y Chuyến Ba Khen 9,50 8,55 947.427 8.100.499 

20 Y Hương Ba Khen 9,56 8,60 947.427 8.151.660 

21 Y Khiếm Ba Khen 9,99 8,99 947.427 8.518.314 

22 Y Lượng Ba Khen 9,35 8,42 947.427 7.972.596 

23 Y Phun Ba Khen 8,49 7,64 947.427 7.239.288 

24 Y Sang Ba Khen 7,97 7,17 947.427 6.795.892 

25 Y Siêu Ba Khen 9,92 8,93 947.427 8.458.626 

26 Y Viến Ba Khen 9,79 8,81 947.427 8.347.777 

27 Y Xuyến Ba Khen 9,78 8,80 947.427 8.339.251 

28 A Đường Đăk Linh 9,85 8,87 947.427 8.398.938 

29 A Đuốn Đăk Linh 8,01 7,21 947.427 6.830.000 

30 A Blêm Đăk Linh 9,57 8,59 947.427 8.140.575 

31 A Dôn Đăk Linh 9,32 8,39 947.427 7.947.016 

32 A Khanh Đăk Linh 9,52 8,57 947.427 8.117.553 

33 A Khuôn Đăk Linh 6,03 5,43 947.427 5.141.685 

34 A Làng Đăk Linh 5,68 5,11 947.427 4.843.246 

35 A Lối Đăk Linh 9,74 8,77 947.427 8.305.143 

36 A Nam Đăk Linh 9,92 8,93 947.427 8.458.626 

37 A Phân Đăk Linh 9,91 8,92 947.427 8.450.099 

38 A Tiếng Đăk Linh 9,79 8,81 947.427 8.347.777 

39 A Vôn Đăk Linh 9,67 8,70 947.427 8.245.455 

40 Y Phai Đăk Linh 9,31 8,34 947.427 7.904.382 
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TT 
Bên cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng 
Thôn 

 Diện tích 

rừng cung 

ứng (ha)  

 Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha)  

 Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha)   

 Số tiền được chi trả 

(đồng)  

[1] [2]  [3]   [4]   [5]   [6]   [7=5x6]  

41 Y Tan Đăk Linh 9,47 8,52 947.427 8.074.918 

42 Y Vấn Đăk Linh 9,83 8,85 947.427 8.381.885 

43 A Ủy Đăk Văn 1 15,00 13,50 947.427 12.790.262 

44 Y Choan Đăk Văn 1 7,00 6,30 947.427 5.968.789 

45 A Anh (Nghín) Đăk Văn 1 4,88 4,39 947.427 4.161.098 

46 A Mắt Đăk Văn 1 6,98 6,28 947.427 5.951.735 

47 A Đô Đăk Văn 1 11,50 10,35 947.427 9.805.867 

48 A Dén Đăk Văn 1 10,29 9,26 947.427 8.774.119 

49 A Dối Đăk Văn 1 10,00 9,00 947.427 8.526.841 

50 A Diêm Đăk Văn 1 15,90 14,31 947.427 13.557.677 

51 A Diện Đăk Văn 1 12,46 11,21 947.427 10.624.444 

52 A Hép Đăk Văn 1 7,09 6,38 947.427 6.045.530 

53 A Hùng Đăk Văn 1 10,00 9,00 947.427 8.526.841 

54 A Hráp Đăk Văn 1 10,00 9,00 947.427 8.526.841 

55 A H'Rua Đăk Văn 1 9,92 8,93 947.427 8.458.626 

56 A Khế Đăk Văn 1 9,60 8,64 947.427 8.185.767 

57 A Lón Đăk Văn 1 9,76 8,78 947.427 8.322.197 

58 A Lao Đăk Văn 1 16,40 14,76 947.427 13.984.019 

59 A Léo Đăk Văn 1 14,97 13,47 947.427 12.764.681 

60 A Lúc Đăk Văn 1 14,00 12,60 947.427 11.937.577 

61 A Long Đăk Văn 1 7,24 6,52 947.427 6.173.433 

62 A Măng Đăk Văn 1 4,69 4,22 947.427 3.999.088 

63 A Muốn Đăk Văn 1 15,10 13,59 947.427 12.875.530 

64 A Nghiếu Đăk Văn 1 9,76 8,78 947.427 8.322.197 

65 A Nhím Đăk Văn 1 12,69 11,42 947.427 10.820.561 
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TT 
Bên cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng 
Thôn 

 Diện tích 

rừng cung 

ứng (ha)  

 Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha)  

 Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha)   

 Số tiền được chi trả 

(đồng)  

[1] [2]  [3]   [4]   [5]   [6]   [7=5x6]  

66 A Quân Đăk Văn 1 7,17 6,45 947.427 6.113.745 

67 A Rái Đăk Văn 1 9,89 8,90 947.427 8.433.046 

68 A Ràng Đăk Văn 1 9,55 8,60 947.427 8.143.133 

69 A Táo Đăk Văn 1 9,88 8,89 947.427 8.424.519 

70 A Thánh Đăk Văn 1 9,65 8,69 947.427 8.228.402 

71 A Theo Đăk Văn 1 20,00 18,00 947.427 17.053.682 

72 A Thiêng Đăk Văn 1 13,82 12,44 947.427 11.784.094 

73 A Tới Đăk Văn 1 16,24 14,62 947.427 13.847.590 

74 A Tèo Đăk Văn 1 6,48 5,83 947.427 5.525.393 

75 A Xuống; Vợ: Y Tiến Đăk Văn 1 9,56 8,57 947.427 8.117.553 

76 Y Bái Đăk Văn 1 6,81 6,13 947.427 5.806.779 

77 Y Bang Đăk Văn 1 17,50 15,75 947.427 14.921.972 

78 Y Biên Đăk Văn 1 13,31 11,98 947.427 11.349.225 

79 Y Hạnh Đăk Văn 1 6,10 5,49 947.427 5.201.373 

80 Y Hùng Đăk Văn 1 7,62 6,86 947.427 6.497.453 

81 Y Sún Đăk Văn 1 9,90 8,91 947.427 8.441.573 

82 Y Trường Đăk Văn 1 14,80 13,32 947.427 12.619.725 

83 Y Xuân Đăk Văn 1 8,73 7,86 947.427 7.443.932 

84 A Đôn Đăk Văn 2 9,38 8,44 947.427 7.998.177 

85 A Đê Đăk Văn 2 9,25 8,33 947.427 7.887.328 

86 A Đất Đăk Văn 2 5,45 4,91 947.427 4.647.128 

87 A Báo Đăk Văn 2 9,86 8,87 947.427 8.407.465 

88 A Ba Đăk Văn 2 10,00 9,00 947.427 8.526.841 

89 A Bin Đăk Văn 2 9,53 8,58 947.427 8.126.079 

90 A Bía Đăk Văn 2 9,91 8,92 947.427 8.450.099 
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TT 
Bên cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng 
Thôn 

 Diện tích 

rừng cung 

ứng (ha)  

 Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha)  

 Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha)   

 Số tiền được chi trả 

(đồng)  

[1] [2]  [3]   [4]   [5]   [6]   [7=5x6]  

91 A Cánh Đăk Văn 2 9,74 8,77 947.427 8.305.143 

92 A Dấp Đăk Văn 2 9,40 8,46 947.427 8.015.231 

93 A Duốn Đăk Văn 2 7,11 6,40 947.427 6.062.584 

94 A Duy Đăk Văn 2 9,70 8,73 947.427 8.271.036 

95 A Hà Đăk Văn 2 8,73 7,86 947.427 7.443.932 

96 A Kéo Đăk Văn 2 9,06 8,15 947.427 7.725.318 

97 A Ngắn Đăk Văn 2 9,06 8,15 947.427 7.725.318 

98 A Nghi Đăk Văn 2 8,72 7,85 947.427 7.435.405 

99 A Nguyệt Đăk Văn 2 8,32 7,49 947.427 7.094.332 

100 A Nhiến Đăk Văn 2 9,74 8,77 947.427 8.305.143 

101 A Núi Đăk Văn 2 9,13 8,22 947.427 7.785.006 

102 A Quân Đăk Văn 2 8,18 7,36 947.427 6.974.956 

103 A Qui Đăk Văn 2 9,86 8,87 947.427 8.407.465 

104 A Thoát Đăk Văn 2 9,58 8,62 947.427 8.168.714 

105 A Tuấn Đăk Văn 2 9,85 8,87 947.427 8.398.938 

106 Y Bun Đăk Văn 2 9,49 8,54 947.427 8.091.972 

107 Y Huyến Đăk Văn 2 9,21 8,29 947.427 7.853.221 

108 Y Lý Đăk Văn 2 10,00 9,00 947.427 8.526.841 

109 A Đeo Đăk Văn 3 7,88 7,09 947.427 6.719.151 

110 A Dút Đăk Văn 3 7,06 6,30 947.427 5.970.494 

111 A Leo Đăk Văn 3 9,79 8,81 947.427 8.347.777 

112 A Pha Đăk Văn 3 9,95 8,96 947.427 8.484.207 

113 A Thiệm Đăk Văn 3 8,85 7,97 947.427 7.546.254 

114 A Thích Đăk Văn 3 9,64 8,68 947.427 8.219.875 

115 A Tiếc Đăk Văn 3 9,92 8,93 947.427 8.458.626 
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TT 
Bên cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng 
Thôn 

 Diện tích 

rừng cung 

ứng (ha)  

 Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha)  

 Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha)   

 Số tiền được chi trả 

(đồng)  

[1] [2]  [3]   [4]   [5]   [6]   [7=5x6]  

116 A Tuấn Đăk Văn 3 5,94 5,35 947.427 5.064.944 

117 Y Hiến Đăk Văn 3 9,58 8,62 947.427 8.168.714 

118 Y Thu Đăk Văn 3 8,47 7,62 947.427 7.222.234 

119 Y Vinh Đăk Văn 3 8,44 7,60 947.427 7.196.654 

120 A Đám Long Tro 11,25 10,13 885.086 8.961.496 

121 A Đà Long Tro 11,02 9,92 885.086 8.778.283 

122 A Đại Long Tro 11,79 10,61 947.427 10.053.146 

123 A Đe Long Tro 11,03 9,93 885.086 8.786.249 

124 A Được Long Tro 11,54 10,39 885.086 9.192.504 

125 A Đớn Long Tro 10,07 9,06 885.086 8.021.535 

126 A Điệp Long Tro 12,95 11,66 946.079 11.026.549 

127 A Đoán Long Tro 10,47 9,42 885.086 8.340.166 

128 A Đếm Long Tro 6,98 6,28 885.086 5.560.110 

129 A Đến Long Tro 2,92 2,63 947.427 2.489.838 

130 A Bôi Long Tro 4,93 4,44 885.086 3.927.127 

131 A Băng Long Tro 13,08 11,77 885.086 10.419.233 

132 A Bóng Long Tro 10,75 9,68 885.086 8.563.207 

133 A Bộ Long Tro 9,78 8,80 885.086 7.790.527 

134 A Bối Long Tro 10,11 9,10 885.086 8.053.398 

135 A Bin Long Tro 12,44 11,20 885.086 9.909.423 

136 A Dũng Long Tro 12,32 11,09 885.086 9.813.834 

137 A Gép Long Tro 10,36 9,32 885.086 8.252.542 

138 A Hơm Long Tro 15,14 13,63 947.427 12.909.637 

139 A Hiền Long Tro 11,44 10,30 947.427 9.754.706 

140 A Lúc Long Tro 10,21 9,19 944.435 8.678.412 
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TT 
Bên cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng 
Thôn 

 Diện tích 

rừng cung 

ứng (ha)  

 Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha)  

 Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha)   

 Số tiền được chi trả 

(đồng)  

[1] [2]  [3]   [4]   [5]   [6]   [7=5x6]  

141 A Mín Long Tro 9,89 8,90 947.427 8.433.046 

142 A Phượng Long Tro 11,21 10,09 885.086 8.929.633 

143 A Phòng Long Tro 12,31 11,08 885.086 9.805.868 

144 A Sơn Long Tro 10,18 9,16 947.427 8.680.324 

145 A Tình Long Tro 10,58 9,52 885.086 8.427.789 

146 A Têng Long Tro 10,06 9,05 885.086 8.013.569 

147 A Thành Long Tro 9,90 8,91 885.086 7.886.117 

148 A Thưởng Long Tro 8,12 7,31 885.086 6.468.209 

149 A Thiên Long Tro 10,71 9,64 947.427 9.132.247 

150 A Thiếm Long Tro 10,38 9,34 885.086 8.268.474 

151 A Thiệu Long Tro 10,95 9,86 885.086 8.722.523 

152 A Thoáng Long Tro 11,53 10,38 945.588 9.812.371 

153 A Thoại Long Tro 6,11 5,50 885.086 4.867.088 

154 A Thuận Long Tro 8,61 7,75 885.086 6.858.532 

155 A Thun Long Tro 10,62 9,56 885.086 8.459.652 

156 A Thuế Long Tro 7,99 7,19 885.086 6.364.654 

157 A Tùng Long Tro 11,03 9,93 885.086 8.786.249 

158 A Trọng Long Tro 10,78 9,70 885.086 8.587.105 

159 A Vi Long Tro 6,68 6,01 885.086 5.321.137 

160 A Vinh Long Tro 10,25 9,23 885.086 8.164.919 

161 A Xa Long Tro 10,22 9,20 947.427 8.714.432 

162 Y Bay Long Tro 10,90 9,81 947.427 9.294.257 

163 Y Khuyến Long Tro 10,00 9,00 885.086 7.965.774 

164 Y Nai (chết) Con Y Đai Long Tro 10,38 9,34 885.086 8.268.474 

165 Y Nam Long Tro 10,03 9,03 885.086 7.989.672 
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TT 
Bên cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng 
Thôn 

 Diện tích 

rừng cung 

ứng (ha)  

 Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha)  

 Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha)   

 Số tiền được chi trả 

(đồng)  

[1] [2]  [3]   [4]   [5]   [6]   [7=5x6]  

166 Y Rê Long Tro 10,55 9,50 885.086 8.403.892 

II Chưa mở tài khoản ngân hàng (06 hộ)   55,28 49,75 
 

46.567.456 

1 Y Đím Ba Khen 10,00 9,00 947.427 8.526.841 

2 Y Thuyến Ba Khen 9,52 8,57 947.427 8.117.553 

3 A Ngâu Đăk Văn 1 8,83 7,95 947.427 7.529.201 

4 A Ngưỡng Đăk Văn 2 8,10 7,29 947.427 6.906.741 

5 Y Tem Đăk Văn 3 8,69 7,82 947.427 7.409.825 

6 Y Bây Long Tro 10,14 9,13 885.086 8.077.295 
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